
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

50/9E Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

22/10/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH TOÀN THẮNG

0315974990

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659(Chính)

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới

4610

3. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

4. Bốc xếp hàng hóa
(trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)

5224

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

5225

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; Hoạt động 
của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển; 
- Giao nhận hàng hóa 
- Dịch vụ đại lý tàu biển 
- Dịch vụ đại lý vận tải đường biển 
- Môi giới thuê tàu biển, phương tiện vận tải bộ; 
- Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay;

5229

7. Dịch vụ đóng gói
(trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)

8292

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh; Ủy 
thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

9. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH TOÀN THẮNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TOAN THANG REFRIGERATION 
ELECTRIC MECHANICAL COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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10. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; Dạy máy 
tính; Đào tạo kỹ năng mềm 

8559

11. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán 
và pháp luật)

6619

12. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản

6820

13. Xây dựng nhà để ở 4101

14. Xây dựng nhà không để ở 4102

15. Phá dỡ 4311

16. Chuẩn bị mặt bằng 4312

17. Lắp đặt hệ thống điện
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4321

18. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh( thiết bị cấp đông, kho lạnh, 
máy đá điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh 
R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và trừ gia công cơ 
khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4322

19. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
(không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4329

20. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

21. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

22. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ, không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230

23. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

24. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

25. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

26. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

27. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

28. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

29. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
(trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG)

4661

30. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ kinh doanh vàng miếng)

4662

31. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

32. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742
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1.000.000.000 VNĐ

33. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

34. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

35. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

36. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

37. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ bán lẻ khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, bình gas, hóa chất, súng, 
đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí và thực hiện 
theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 
79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)

4791

38. Cho thuê xe có động cơ 7710

39. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 038086010687

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Thọ Đông, Xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống, 
Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 50/9E Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

LÊ CÔNG THẮNG Nam
10/06/1986 Kinh Việt Nam

19/04/2018 Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và 
DLQG Về Dân Cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       038086010687
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Thọ Đông, Xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống, 
Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 50/9E Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ CÔNG THẮNG Nam

10/06/1986 Kinh Việt Nam

19/04/2018 Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và 
DLQG Về Dân Cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 22/10/2019 đến ngày 21/11/2019


